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PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM 

 

 

 

 
Bài 1. Điền Đ, S: 
 

 23  
    4 
  82 

12 
  8 
96 

 45 
   2 
 90 

36 
  3 
98 

 
Bài 2.  Khoanh vào đáp án đúng 
1. Năm nay An 4 tuổi, tuổi mẹ gấp 7 lần 
 tuổi An. Hỏi năm nay mẹ An bao nhiêu tuổi? 
A. 27 tuổi                 B. 28 tuổi                 C. 29 tuổi            D. 30 tuổi          
2. Số dư của phép chia 31 : 6 là : 
A.   0                        B. 1                          C. 2                     D. 3         
3. Phép chia cho 6 có số dư lớn nhất là: 
A. 1       B. 5           C. 6                     D. 7         
4.  Một số chia cho 5 được 10, vậy số đó là 
A. 50       B. 2                   C. 15                   D. 5          
6. Mẹ mua 16 quả cam, vậy mẹ cần ít nhất bao nhiêu chiếc đĩa để xếp hết số cam 
biết rằng mỗi chiếc đĩa chỉ đựng được nhiều nhất 5 quả? 
A. 2 chiếc đĩa     B. 3 chiếc đĩa      C. 4 chiếc đĩa           D. 5 chiếc đĩa 
7. Phép tính dưới đây, phép tính nào là sai:  
A. a : 1 = a               B. b : 1 = 1               C. 0 : a = 0          D. a x 0 = 0   
8. Phép chia nào sau đây có số dư khác 3? 
A. 23 : 5      B. 39 : 4            C. 50 : 6              D. 15: 3 
9. Bố nhốt gà vào 4 cái lồng, mỗi lồng có 6 con gà. Nếu bố nhốt mỗi lồng có 5 con 
gà thì thừa ra mấy con gà? 
A. 2 con                   B. 3 con                    C. 4. con             D. 5 con  
10. Mẹ mua bó hoa về cắm vào 3 lọ hoa, mỗi lọ có 7 bông thì còn thừa 2 bông. Hỏi 
bó hoa lúc đầu của mẹ có bao nhiêu bông hoa? 
A. 12 bông hoa  B. 21 bông hoa    C. 23 bông hoa       D. 25 bông hoa 

Cuối tuần, Lợn Hippo muốn đi câu cá cùng gia đình. 
Em hãy giúp Hippo chuẩn bị vật dụng cần thiết và câu 
những con cá thật to nhé! 

× × × × 

Chuẩn bị cần câu 

Chuẩn bị xô đựng cá, 
mũ, ghế ngồi, nước uống 

Mục tiêu 
ü Ôn tập nhân số có hai chữ số với số có một chữ số 
ü Gấp một số lên một số lần 
ü Phép chia hết, phép chia có dư 

Họ và tên:………………………………………………………Lớp:………. 
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Bài 3. Phép tính nào chia hết? Phép tính nào chia có dư? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 4. Chọn số dư thích hợp cho mỗi phép tính dưới đây: 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm 
 
 
 
 
 
 
PHẦN 2. TỰ LUẬN 
Bài 1. Đặt tính rồi tính: 
 

24 × 3 
….……… 
….………. 
….………. 
….………. 

37 × 2 
….……… 
….………. 
….………. 
….………. 

40 : 5 
….……… 
….………. 
….………. 
….………. 

59 : 8 
….……… 
….………. 
….………. 
….………. 

 
Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

 Số bị chia 55  49  63 

Số chia 6 4 6 5 3 

Thương  8  9  

Số dư  3  3  

 
 
 

47 : 5 

Phép chia hết Phép chia có dư 

36 : 
6 

21 : 
5 

45 : 
8 

56 : 
7 

24 : 7 

85 : 9 

58 : 7 
3 

2 

4 

gấp lên 6 lần gấp lên 2 lần thêm 4 đơn vị 

Chuẩn bị mồi câu 

 Thả cần và kiên nhẫn chờ đợi. 

8 …
… 

… … 
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Bài 3. Điền số: 
               

  

 

 

Bài 4. Cả nhà Hippo câu được 4 xô cá, mỗi xô có 15 con. Hỏi cả nhà Hippo câu 
được bao nhiêu con cá? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài 4. Mẹ Hippo ngồi câu cá 16 phút thì đi chuẩn bị nước uống cho cả nhà. Thời 
gian em trai Hippo câu cá gấp 3 lần thời gian mẹ câu cá và thêm 12 phút nữa. Hỏi 
em trai Hippo câu cá trong bao nhiêu phút?   

Bài giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 6. Sắp xếp các phép tính sau theo kết quả từ bé đến lớn bằng cách đánh số từ 1 
đến 4 vào ô trống: 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 × 2 23 × 4 12 × 8 16 × 5 

25 
gấp 4 lần 

bớt 24 
đơn vị  

gấp 6 lần 

thêm20 
đơn vị  

15 
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Bài 7. Bố Hippo nhờ cậu chia đều số cá câu được vào 5 túi, biết tổng số cá câu 
được là 37 con. Hỏi còn dư bao nhiêu con cá? 
                                                   Bài giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 8. Giúp Hippo trở về nhà bằng cách đi qua con đường có các phép tính có dư 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 9. Sau ngày đi câu cùng gia đình, Hippo câu được một số cá. Nếu lấy số lẻ bé 
nhất có hai chữ số khác nhau gấp lên 5 lần rồi bớt đi 60 thì được số cá Hippo câu 
được. Hỏi Hippo câu được bao nhiêu con? 

Bài giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 10. Trong lúc chế biến cá, me Hippo nhặt 45 cái nấm cho vào 3 cái giỏ để làm 
nguyên liệu nướng 3 con cá to nhất. Biết số nấm ở mỗi giỏ là khác nhau và là các 
số lẻ liên tiếp. Hỏi số nấm ở mỗi giỏ là bao nhiêu? 
Trả lời: Số nấm trong 3 giỏ lần lượt là:…….; ……..; ……… 
 

12 : 5 
23 : 3 

14 : 6 
50 : 8 

83 : 9 52 : 7 

76 : 8 


